UBND HUYỆN AN LÃO      ĐỀ KIỂMTRACUỐI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021-2022
TRƯỜNG THCS THÁI SƠN                               MÔN:ÂM NHẠC 7
                                                                           Thời gian làm bài: 45 phút
                                                                                Người  ra đề : Ngô Thị Thủy  
                                                                        
1.1. Ma trận:
	Chủ đề
	Nội dung chủ đề theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng
	Nhận biết
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
(0,5 điểm)
	Thông hiểu
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
(1,5 điểm)
	Vận dụng thấp
(Mô tả yêu cầu cần đạt)  (3,0 điểm)
	Vận dụng cao
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
(5,0 điểm)
	Năng lực có thể hình thành

	1. Nội dung Học hát
	- Bài hát: Mái trường mến yêu
	- Biết được tên tác giả bài hát và kể tên một vài sáng tác khác cùng tác giả
	- Nêu được nội dung bài hát, nêu được cảm nhận về nội dung bài hát.
	- Hát đúng nhạc và lời ca của bài hát.

	- Hát đúng nhạc và lời, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát
	- Hát kết hợp múa phụ họa, thể hiện được sắc thái, tình cảm bài hát.

	
	- Bài hát: Lí cây đa
	
	
	
	
	

	
	- Bài hát: Chúng em cần hòa bình
	
	
	
	
	

	
	- Bài hát: Khúc hát chim sơn ca
	
	
	
	
	

	2. Nội dung Tập đọc nhạc
	- Bài: Tập đọc nhac số 1: Ca ngợi Tổ quốc
	- Nhận biết được tên, tác gia và nhịp của bài TĐN.

	- Về cao độ sử dụng những nốt nào?
- Về trường độ sử dụng những hình nốt gì?
	- Đọc được cao độ, trường độ bài TĐN số.

	- Đọc chính xác cao độ trường độ bài TĐN.
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách.
	- Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN.
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm.

	
	- Bài: Tập đọc nhạc số 2:  Ánh trăng 




	
	
	
	
	

	
	- Bài: Tập đọc nhac số 4:  Mùa xuân về
	
	
	
	
	

	
	- Bài: Tập đọc nhạc số 5: Em là bông hồng nhỏ
	
	
	
	
	

	Tổng số câu hỏi
	
	1
	1
	
1
	
1
	

	Tổng điểm
	
	0,5
	1,5
	3.0
	
5,0
	

	Tỉ lệ
	
	5%
	15%
	30%
	50%
	


1.2. Đề kiểm tra: 
Học sinh bốc thăm và trình bày một trong hai nội dung sau:
* Nội dung học hát: 
Câu 1: (0,5 điểm) Em hãy cho biết bài hát Mái trường mến yêu (Lí cây đa, Chúng em cần hòa bình, Khúc hát chím ơn ca) do nhạc sĩ nào sáng tác? Kể tên một vài bài hát khác do nhạc sĩ đó sáng tác?
Câu 2: (1,5 điểm) Trình bày nội dung của bài hát và nêu cảm nhận của em về bài hát  đó.
Câu 3: (3.0 điểm) Hát đúng lời ca, giai điệu bài hát.
Câu 4: (5.0 điểm) Hát kết hợp gõ đệm, diễn cảm, thể hiện sắc thái tình cảm và vận động đơn giản bài hát đó.
* Nội dung tập đọc nhạc:
Câu 1: (0.5 điểm) Nói được tên, tác giả và nhịp của bài TĐN số 1- Ca ngợi Tổ quốc (TĐN số 2 - Ánh trăng, TĐN số 4- Mùa xuân về, TĐN số 5- Em là bông hồng nhỏ)
Câu 2: (1.5 điểm) Về cao độ sử dụng những nốt nào? Về trường độ sử dụng những hình nốt nào?
Câu 3: (3.0 điểm) Đọc đúng cao độ, trường độ và hát chính xác lời ca bài TĐN.
Câu 4: (5.0 điểm) Đọc và kết hợp với gõ phách, đánh nhịp bài TĐN.
3.3. Đáp án và biểu điểm chấm: 
* Nội dung học hát: 
Câu 1: (0.5 điểm) Em hãy cho biết bài hát Mái trường mến yêu (Lí cây đa, Chúng em cần hòa bình, Khúc hát chim sơn ca) do nhạc sĩ nào sáng tác? Kể tên một vài bài hát khác do nhạc sĩ đó sáng tác?
* Học sinh trả lời đúng tên, tác giả của bài hát. (0.25 điểm)
- Bài hát: Mái trường mến yêu - Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng.
- Bài hát: Lí cây đa - Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
* Học sinh kể tên được một, đến hai ca khúc của nhạc sĩ đó (0.25 điểm)
Câu 2: (1.5 điểm) Trình bày nội dung của bài hát  và nêu cảm nhận của em về bài hát đó.
- Học sinh trình bày được nội dung của bài hát (1.0 điểm)
- Học sinh nêu được cảm nhận về bài hát (0.5 điểm)
Câu 3: (3.0 điểm) Hát đúng lời ca, giai điệu bài hát.
- Học sinh hát đúng lời ca của bài hát (1.0 điểm)
- Hát đúng giai điệu của bài hát (2.0 điểm) 
Câu 4: (5.0 điểm) Hát kết hợp gõ đệm, diễn cảm, thể hiện sắc thái tình cảm và vận động đơn giản bài hát đó.
- Hát đúng lời ca và giai điệu của bài hát (1.5 điểm)
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách hoặc nhịp (1.5 điểm)
- Hát kết hợp thể hiện được sắc thái của bài hát (1.0 điểm)
- Hát kết hợp vận động nhịp nhàng theo bài hát (1.0 điểm)
* Nội dung tập đọc nhạc:
Câu 1: (0.5 điểm) Nói được tên, tác giả và nhịp của bài TĐN. 
- Học sinh nới được tên, tác giả của bài tập đọc nhạc (0.25 điểm)
- Học sinh nói được nhịp của bài (0.25 đ)
Câu 2: (1.5 điểm) Về cao độ sử dụng những nốt nào? Về trường độ sử dụng những hình nốt nào?
- Kể được cao độ của bài TĐN (0.75 điểm)
- Kể được trường độ của bài TĐN (0.75 điểm)
Câu 3: (3.0 điểm) Đọc đúng cao độ, trường độ và hát chính xác lời ca bài TĐN.
- Đọc đúng cao độ của bài TĐN (1.0 điểm)
- Đọc đúng trường độ của bài TĐN (1.0 điểm)
- Ghép được lời ca của bài TĐN (1.0 điểm)
Câu 4: (5,0 điểm) Đọc và kết hợp với gõ phách, đánh nhịp bài TĐN.
- Đọc chính xác cao độ bài TĐN (2.0 điểm)
- Ghép lời ca chính bài bài TĐN (1.0 điểm)
- Thể hiện được sắc thái bài TĐN (1.0 điểm)
- Gõ đệm đúng theo nhịp (phách) (1.0 điểm
	Xác nhận của BGH:



Lê Văn Triển.
	Tổ chuyên môn:



Dư Thị Khiến
	Người ra đề:



Ngô Thị Thủy 
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3.1. Ma trận đề kiểm tra:
	
STT
	Nội dung theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
	Nhận biết
(1,0đ)
	Thông hiểu
(2,0đ)
	Vận dụng thấp
(3,0đ)
	Vận dụng cao
(4,0đ)
	
Cộng

	1. Nội dung học hát
	- Bài hát: Mùa thu ngày khai trường
	- Biết được tên tác giả bài hát và kể tên một vài sáng tác 
khác cùng tác 
giả

	- Nêu được nội dung bài hát, nêu được cảm nhận về nội dung bài hát.
	- Hát đúng nhạc và lời ca của bài hát.
	- Hát đúng nhạc và lời, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát và vận động nhịp nhàng theo bài hát.
	






	
	- Bài hát: Lí dĩa bánh bò
	
	
	
	
	

	
	- Bài hát: Tuổi hồng
	
	
	
	
	

	
	- Bài hát: Hò ba lí
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	          1
	1
	      4

	Số điểm
	1.0
	2.0
	3.0
	4.0
	10,0

	Tỉ lệ
	10%
	20%
	30%
	40%
	100%

	2. Nội dung tập đọc nhạc
	
- Bài: Tập đọc nhac số 1: Chiếc đèn ông sao
	- Nhận biết được tên, tác gia và nhịp của bài TĐN.
	- Về cao độ sử dụng những nốt nào?
- Về trường độ sử dụng những hình nốt gì?
	- Đọc được cao độ, trường độ bài TĐN số.
	- Đọc chính xác cao độ trường độ bài TĐN.
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách.
	

	
	- Bài: Tập đọc nhạc số 2: Trở về Su - ri - en - tô
	
	
	
	
	

	
	- Bài: Tập đọc nhac số 3: Hãy hót chú chim nhỏ hay hót
	
	
	
	
	

	
	- Bài: Tập đọc nhạc số 4: Chim hót đầu xuân

	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	          1
	1
	      4

	Số điểm
	1.0
	2.0
	3.0
	4.0
	10,0

	Tỉ lệ
	10%
	20%
	30%
	40%
	100%


3. 2. Đề kiểm tra HKI: 

(Thực hiện ở tiết 16)                     Đề 1: Nội dung học hát
Em hãy bốc  thăm và trình bày một trong các bài hát đã học ?
- Bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Bài hát: Lí dĩa bánh bò
- Bài hát: Tuổi hồng
- Bài hát: Hò ba lí
Câu 1: ( 1,0,đ) Em hãy cho biết bài hát do nhạc sĩ nào sáng tác ? Kể tên một vài bài hát khác  của nhạc sĩ hoặc dân ca của miền vùng đó sáng tác?
Câu 2: ( 2,0đ) Trình bày nội dung của bài hát  và nêu cảm nhận của em về bài hát  đó. 
Câu 3: ( 3,0đ) Hát  đúng  lời ca, giai điệu bài hát.
Câu 4: ( 4,0đ) Hát kết hợp gõ đệm, diễn cảm, thể hiện sắc thái tình cảm và vận động đơn giản bài hát đó.

(Thực hiện ở tiết 17) 
                                            Đề 2 Nội dung tập đọc nhạc:
 Em hãy bốc thăm và trình bày một trong các bài TĐN  đã học ?
- Bài: Tập đọc nhac số 1: Chiếc đèn ông sao
- Bài: Tập đọc nhạc số 2: Trở về Su - ri - en - tô 
- Bài: Tập đọc nhac số 3: Hãy hót chú chim nhỏ hay hót
- Bài: Tập đọc nhạc số 4: Chim hót đầu xuân
Câu 1: ( 1,0đ) Nói được tên, tác gia và nhịp của bài TĐN
Câu 2: ( 2,0đ) Về cao độ sử dụng những nốt nào? Về trường độ sử dụng những hình nốt gì?
Câu 3: ( 3,0đ)  Đọc đúng cao độ, trường độ và hát chính xác lời ca bài TĐN	
Câu 4: ( 4,0đ)  Đọc và kết hợp với gõ phách, đánh nhịp bài TĐN
3. 3. Đáp án và biểu điểm: 
	Phần/câu
	Nội dung
	Điểm

	






I. Đề 1 Nội dung học hát:

	Câu 1:*Học sinh trả lời đúng tên, tác giả của bài hát. 
+ Bài hát: Mùa thu ngày khai trường – Vũ Trọng Tường
+ Bài hát: Lí dĩa bánh bò – Dân ca Nam Bộ
+ Bài hát: Tuổi hồng – Trương Quang Lục
+ Bài hát: Hò ba lí – Dân ca Quảng Nam
* Học sinh kể tên được một, đến hai ca khúc của nhạc sĩ đó 
	5,0



0,5

	
	Câu 2: - Học sinh trình bày được nội dung  của bài hát 
            - Học sinh nêu được cảm nhận về bài hát 
+ Bài hát: Mùa thu ngày khai trường: Cho ta nhớ về tiếng trống trường vang lên  rộn rã, nhịp nhàng, thúc giục các em đến trường. Nơi đó có thầy cô và bạn bè thân yêu ....
+ Bài hát: Lí dĩa bánh bò: Gợi lên hình ảnh cô gái tốt bụng, thương anh học trò nghèo ở trọ nên giấu cha mẹ, mang đĩa bánh đến cho anh chàng ....
 + Bài hát: Tuổi hồng: Cho chúng ta nhớ mãi về chuỗi kỉ niệm trong những tháng ngày cắp sách đến trường. Là khoảng thời gian thật hồn nhiên, trong sáng.....
+ Bài hát: Hò ba lí: Như lời cổ vũ thúc đẩy nhịp độ lao động khi làm việc mệt nhọc của người dân Quảng Nam. Để bày tỏ tình yêu quê hương đất nước, với người thương 
	1,0
1,0

	
	Câu 3:
	- Học sinh hát đúng lời ca của bài hát 
	-  Hát đúng giai điệu của bài hát 
	
1,0
2,0

	
	Câu 4:
- Hát kết hợp gõ đệm nhịp nhàng theo bài hát (Phách, nhịp ) 
- Hát kết hợp thể hiện được sắc thái của bài hát 	
- Hát kết hợp vận động nhịp nhàng theo bài hát 
	
2,0
1,0
1,0

	Tổng
	
	10,0

	




2. Đề 2:Nội dung tập đọc nhạc:


	Câu 1:- Học sinh nới được tên, tác giả của bài tập đọc nhạc
	- Học sinh nói được nhịp của bài 
+TĐN số1: Chiếc đèn ông sao- Phạm Tuyên- Nhịp 2/4
+Bài: Tập đọc nhạc số 2: Trở về Su - ri - en - tô – Nhạc Ma lai xi a Nhịp 3/4
+Bài: Tập đọc nhac số 3: Hãy hót chú chim nhỏ hay hót –Nhạc Ba lan- Nhịp 3/4
+ Bài: Tập đọc nhạc số 4: Chim hót đầu xuân -  Nguyễn Đình Tấn Nhịp 2/4
	0,5
0,5

	
	Câu 2:	- Kể được cao độ của bài ( 1,0đ)
	- Kể được trường độ của bài hát ( 1,0đ)
	1,0
1,0

	
	Câu 3	- Đọc đúng cao độ của bài TĐN 
	- Đọc đúng trường độ của bài TĐN 
	- Ghép được lời ca của bài TĐN 
	1,0
1,0
1,0

	
	Câu 4:  - Đọc nhạc hát lời kết hợp gõ đệm nhịp nhàng theo bài TĐN( Phách, nhịp )
             - Đọc nhạc hát lời thể hiện được sắc thái của bài hát.
	2,0

2,0

	Tổng
	
	10,0




	Xác nhận của BGH:



Lê Văn Triển.
	Tổ chuyên môn:



Dư Thị Khiến
	Người ra đề:



Ngô Thị Thủy 
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1.1. Ma trận đề kiểm tra

	Nội dung theo chuẩn kiến thức kĩ năng
	Nhận biết
(0,5đ)
	Thông hiểu
(1,5đ)
	Vận dụng thấp
(3,0đ)
	Vận dụng cao
(5,0đ)

	- Bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
	- Nhớ và nêu được tên tác giả bài hát hoặc bài TĐN
	- Hiểu nội dung của bài hát (hoặc) nhịp của bài TĐN
	- Hát đúng giai điệu lời ca, bài hát. Đọc đúng cao độ trường độ, ghép lời ca bài TĐN
	- Thể hiện sắc thái và vận động nhịp nhàng theo bài hát (hoặc thể hiện sắc thái đánh nhịp hay gõ đệm bài TĐN





 

	- Bài hát: Nụ cười
	
	
	
	

	- Bài hát: Nối vòng tay lớn
	
	
	
	

	- Bài hát: Lí kéo chài
	
	
	
	

	- TĐN số 1: Cây sáo
	
	
	
	

	- TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn

	
	
	
	

	- TĐN số 3: Lá xanh

	
	
	
	

	- TĐN số 4: Cánh én tuổi thơ
	
	
	
	

	Tổng số câu hỏi
	1
	1
	1

	Tổng điểm

	0.5
	1.5
	3.0
	5.0

	Tỉ lệ

	5%
	15%
	30%
	50%


1.2. Đề bài
HS bốc thăm 1 trong 2 đề sau để thực hiện.
Đề số 1:
Câu 1: ( 0.5đ)  Em hãy nêu tên tác giả và tên 1 bài hát đã học?
Câu 2: ( 1.5đ) Em cảm nhận nội dung của bài hát vừa nêu tên như thế nào?
Câu 3: ( 8.0đ)  Em hãy trình bày thể hiện sắc thái và vận động nhịp nhàng theo bài hát vừa nêu trên
Đề số 2:
Câu 1: ( 0.5đ)  Em hãy nêu tên tác giả và tên 1 bài TĐN  đã học?
Câu 2: ( 1.5đ) Em hiểu nhịp của bài TĐN vừa nêu trên như thế nào?
Câu 3: ( 8.0đ)  Em hãy trình bày kết hợp thể hiện sắc thái và gõ đệm bài TĐN vừa nêu trên?
3.3. Đáp án-biểu điểm 
	
Đề
	
	Câu hỏi
	
Đáp án
	
Biểu điểm

	







1
	
Câu 1: (0.5 đ) Em hãy nêu tên tác giả và tên 1 bài hát đã học?

	
- Trả lời đúng tên bài hát.
- Trả lời đúng tên tác giả.
+ Bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
 – Hoàng Lân
+ Bài hát: Nụ cười– Nhạc Nga
+ Bài hát: Nối vòng tay lớn – Trịnh Công Sơn
+ Bài hát: Lí kéo chài – Dân ca Nam Bộ

	
0.25đ
0.25đ

	
	
Câu 2: (1.5 đ) Em cảm nhận nội dung của bài hát vừa nêu tên như thế nào?









	
*Gợi ý
+ Bài hát: Bóng dáng một ngôi trường nói lên những tình cảm được lưu giữ từ một mái trường, nơi có các thầy giáo cô giáo và những bạn bè thân thiết của một thời cắp sách. Những dấu ấn đó sẽ còn đọng mãi trong mỗi chúng ta cùng với những kỉ niệm khó phai mờ.
+ Bài hát: Nụ cười ca ngợi niềm lạc quan trong cuộc sống của tuổi trẻ. Ở đó tiếng cười đem lại niềm tin và hạnh phúc.
+ Bài hát: Nối vòng tay lớn là tiếng nói tình cảm của những người Việt Nam yêu nước, mong muốn cùng nắm tay, kề vai sát cánh bên nhau để tạo dựng cuộc sống yên vui, thanh bình vươn tới mục tiêu cao cả vì một đất nước Việt Nam thống nhất, độc lập, hòa bình, hạnh phúc 
+ Bài hát Lí kéo chài nói về cuộc sống của người dân chài quanh năm sống cùng sông nước. Tuy lao động vất vả, cực nhọc, nhưng họ luôn lạc quan yêu đời.

	
1.5 đ

	
	
Câu 3: ( 8.0 đ) Em hãy trình bày thể hiện sắc thái và vận động nhịp nhàng theo bài hát vừa nêu trên

	
- Hát đúng giai điệu
- Hát đúng lời ca 
- Biết thể hiện sắc thái 
- Biết vận động phụ họa cho bài hát
	
1.5 đ
1.5 đ
2.5 đ
2.5 đ

	





2

	
Câu 1: ( 0.5 đ)  Em hãy nêu tên tác giả và tên 1 bài TĐN  đã học?

	
-  Trả lời đúng tên bài TĐN 
- Trả lời đúng tên tác giả.
+ TĐN số 1: Cây sáo
+ TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn
+ TĐN số 3: Lá xanh
+ TĐN số 4: Cánh én tuổi thơ

	
0.25đ
0.25đ

	
	
Câu 2: ( 1.5 đ) Em hiểu nhịp của bài TĐN vừa nêu trên như thế nào?
	
- TĐN số 1: Nhịp 2/4
- TĐN số 2: Nhịp 3/4
- TĐN số 3: Nhịp 3/4
- TĐN số 4: Nhịp 2/4

	
1.5 đ

	
	
Câu 3: ( 8.0 đ) Em hãy trình bày kết hợp thể hiện sắc thái và gõ đệm bài TĐN vừa nêu trên?


	
- Đọc đúng cao độ bài TĐN
- Đọc đúng trường độ bài TĐN 
- Ghép chính xác lời ca
- Biết thể hiện sắc thái 
- Biết đánh nhịp hoặc gõ đệm theo phách 
	
1.0 đ
1.0 đ
1.0 đ
2.5 đ
2.5 đ






	Xác nhận của BGH:
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UBND HUYỆN AN LÃO      ĐỀ KIỂMTRACUỐI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021-2022
TRƯỜNG THCS THÁI SƠN                               MÔN:ÂM NHẠC 6
                                                                           Thời gian làm bài: 45 phút
                                                                                Người  ra đề : Ngô Thị Thủy  

A. MA TRẬN ĐỀ
	Các chủ đề 
cần kiểm tra
	Các cấp độ nhận thức
	Điểm phân số từng cấp độ nhận thức

	
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng thấp

	Vân dụng  cao

	

	Chủ đề 1
Thực hành trình bày tác phẩm theo nhóm



Số câu: 1
Số điểm=50%

	Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát (Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN)
Số câu: 1
Số điểm: 5x10

	
	
	
	




5 điểm
1 câu
50%

	Chủ đề 2
Thực hành trình bày tác phẩm theo nhóm
Số câu: 1
Số điểm=20%

	
	Hát to rõ, trôi chảy, trình bày hoàn chỉnh bài hát (TĐN)
Số câu: 1
Số điểm: 2x10

	
	
	



Số câu: 1
Số điểm: 2đ
20%

	Chủ đề 3
Thực hành trình bày tác phẩm theo nhóm

Số câu: 1
Số điểm=20%

	
	
	Hát thuộc lời, kết hợp vận động
(gõ phách, nhịp, động tác minh họa)
Số câu: 1
Số điểm: 2x10

	
	




Số câu: 1
Số điểm: 2đ
20%

	Chủ đề 4
Thực hành trình bày tác phẩm theo nhóm
Số câu: 1
Số điểm= 10%
 
	
	
	
	Thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát (TĐN)
Số câu: 1
Số điểm: 1x10

	


Số câu: 1
Số điểm: 1đ
10%

	Tỉ lệ kiến thức giữa các cấp độ nhận thức
	50%
( 5 điểm )
	20%
( 2 điểm )
	20%
( 2 điểm )
	10%
( 1 điểm )

	100%
( 10 điểm )


B: Đề bài 
*Em hãy gắp thăm và trình bày một bài hát hoặc bài đọc nhạc trong chủ đề 1-2( có thể thể hiện cá nhân hoặc tập thể)
· Học hát:
· Em yêu giờ học hát – Nhạc và lời: Đinh Viễn 
· Lí cây đa – Dân ca quan họ Bắc Ninh
· Bụi phấn – Nhạc và lời Vũ Hoàng –Lê Văn Lộc 
· Tình Ban Bốn Phương –Lời Việt : Đỗ Thanh Hiên 
· Đọc nhạc:
Bài đọc nhạc số 1 
                            Bài đọc nhạc số 2
                            Bài đọc nhạc số 3

                             
  C. ĐÁP ÁN 
	Câu số
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Thực hành
	1/ Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát (Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN)
2/ Hát to rõ, trôi chảy, trình bày hoàn chỉnh bài hát (TĐN)
3/ Hát thuộc lời, kết hợp vận động 
(gõ phách, nhịp, động tác minh họa)
4/ Thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát (TĐN)

	5 điểm

2 điểm

2 điểm

1 điểm

	TC
	
	10 điểm



	Xác nhận của BGH:



Lê Văn Triển.
	Tổ chuyên môn:



Dư Thị Khiến
	Người ra đề:



Ngô Thị Thủy 

             



